
Phụ lục 02

STT Vị trí việc làm
Chức danh nghề nghiệp tương ứng

(Hạng CDNN tối thiểu, hạng CDNN tối đa)
Mã vị trí việc làm Ghi chú

I
1 Hiệu trưởng Giáo viên THPT (Hạng III, III, I) H15.04.22.01001
2 Phó Hiệu trưởng Giáo viên THPT (Hạng III, III, I) H15.04.22.01004
II
1 Giáo viên trung học phổ thông hạng I Giáo viên THPT Hạng I H15.04.22.02001
2 Giáo viên trung học phổ thông hạng II Giáo viên THPT Hạng II H15.04.22.02002
3 Giáo viên trung học phổ thông hạng III Giáo viên THPT Hạng III H15.04.22.02003
4 Thiết bị, thí nghiệm Nhân viên thiết bị H15.04.22.02011
5 Giáo vụ Nhân viên giáo vụ H15.04.22.02012
6 Tư vấn học sinh Giáo viên hoặc tương đương H15.04.22.02013
7 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Giáo viên hoặc tương đương H15.04.22.02014

III
1 Thư viện viên hạng I Hạng I H15.04.22.03001
2 Thư viện viên hạng II Hạng II H15.04.22.03002
3 Thư viện viên hạng III Hạng III H15.04.22.03003
4 Thư viện viên hạng IV Hạng IV H15.04.22.03004
5 Chuyên viên chính về quản trị công sở Chuyên viên chính H15.04.22.03005
6 Chuyên viên về quản trị công sở Chuyên viên H15.04.22.03006
7 Kế toán trưởng (Phụ trách kế toán) Kế toán viên trở lên H15.04.22.03007
8 Kế toán chính Kế toán viên chính H15.04.22.03008
9 Kế toán viên Kế toán viên H15.04.22.03009
10 Kế toán viên trung cấp Kế toán viên trung cấp H15.04.22.03010
11 Chuyên viên thủ quỹ Chuyên viên thủ quỹ H15.40.22.03011
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÙNG VƯƠNG

VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (02 vị trí)

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH (07 vị trí)

VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG (06 vị trí)



12 Cán sự thủ quỹ Cán sự thủ quỹ H15.40.22.03012
13 Nhân viên thủ quỹ (kiêm nhiệm) Nhân viên thủ quỹ H15.04.22.03013
14 Văn thư viên chính Văn thư viên chính H15.04.22.03014
15 Văn thư viên Văn thư viên H15.04.22.03015
16 Văn thư viên trung cấp Văn thư viên trung cấp H15.04.22.03016
17 Y tế học đường Y tế học đường H15.04.22.03017
IV
1 Nhân viên Bảo vệ Hợp đồng lao động theo quy định  H15.04.22.04001
2 Nhân viên Phục vụ Hợp đồng lao động theo quy định  H15.04.22.04002

Tuỳ vào cấp học, đề nghị đơn vị áp dụng quy định tại các Thông tư của Bộ, Ngành theo quy định

VỊ TRÍ VIỆC LÀM HỖ TRỢ, PHỤC VỤ (… vị trí)
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